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	Cấp độ
 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
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	TL
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
	Biết được địa điểm diễn ra cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn.
- Biết được hằng năm các vua Lê về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền.
	
	Hiểu được Cấm quân là quân bảo vệ vua và kinh thành
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Số câu
Sốđiểm
Tỉ lệ
	Sốcâu:2
Số
điểm:1
Tỉ 
lệ:10%
	
	Sốcâu:1
Số
điểm:0,5
Tỉ 
lệ:5%
	
	 
	 
	 
	
	Số câu:3
Số
điểm:1,5
Tỉ lệ:
15%

	Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)
	- Biết được thời gian nhà Trần thành lập và nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.
- Biết tên vị tướng nhà Trần đã có câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.
- Biết được tên tướng giặc của nhà Nguyên phải chiu vào ống đồng tháo chạy về nước.
	 Nêu diễn biến, kết quả trận Bạch Đằng tháng 4/1288
	- 
	
	 - Giải thích được văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý.
	 
	 
	 Tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh, mang đậm tình cảm yêu nước và lòng tự hào dân tộc?  
	 

	Số câu
Sốđiểm
Tỉ lệ 
	Số câu:4
Số
điểm:2
Tỉ lệ:20%
	 Số câu:1
Số
điểm:4
Tỉ lệ:40%

	
	 

	 Sốcâu:1
Số
điểm:0,5
Tỉ 
lệ:5%
	 

	 
	 Sốcâu:1
Số
điểm:2
Tỉ
 lệ:20%
	Sốcâu:7
Số
điểm:8,5
Tỉ lệ:85%


	Số câu
Sốđiểm
Tỉ lệ
	Số câu:6
Số
điểm:3
Tỉ lệ:30%
	Số câu:1
Số
điểm:4
Tỉ lệ:40%
	Sốcâu:1
Số
điểm:0,5
Tỉ 
lệ:5%
	
	 Số câu:1
Số
điểm:
0,5
Tỉ lệ:5%
	
	 
	Sốcâu:
1
Số
điểm:2
Tỉ
 lệ:20%
	Số câu:10
Số
điểm:10
Tỉ lệ:10%
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I. Trắc nghiệm (4 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?
A. Sông Như Nguyệt.           		 B. Rạch Gầm – Xoài Mút.         
C. Chi Lăng – Xương Giang.                  D. Sông Bạch Đằng.
Câu 2: Hằng năm, Các vua nhà Lê thường về địa phương để tổ chức
A. thăm hỏi nông dân.                           C. thu thuế nông nghiệp.
B. cày tịch điền.                           	D. chia ruộng đất cho nông dân.
Câu 3: Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào
A. tháng 12 năm 1226.                           C. Tháng 11 năm 1225.
B. tháng 8 năm 1226.                           	   D. Tháng 7 năm 1225.
Câu 4: Cấm quân là
A. quân phòng vệ biên giới. 
B. quân phòng vệ các lộ.
C. quân phòng vệ các phủ.
D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.
Câu 5: Vị tướng nào ở nhà Trần đã có câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?
A. Trần Quốc Tuấn.          B. Trần Quốc Toản.             
C. Trần Thủ Độ.                D. Trần Nhật Duật.
Câu 6: Vị tướng nào của nhà Nguyên phải chiu vào ống đồng tháo chạy về nước?
A. Ô Mã Nhi.			B. Thoát Hoan.		
C. Toa Đô.				D. Ngột Lương Hợp Thai.
Câu 7: Nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần là
A. sử dụng nhiều chất liệu gốm .        	 
B. quy mô nhỏ nhưng tinh tế.         
C. quy mô hoàng tráng, đồ sộ, đa dạng và tinh tế.
D. sử dụng nhiều chất liệu đá.
Câu 8: Văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì
A. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước Đông Nam Á.
B. nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm,kinh tế phát triển, xã hội ổn định.
C. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước châu Á.
D. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước trên thế giới.
II. Tự luận: 6 điểm
Câu 1(4 điểm): Em hãy nêu diễn biến, kết quả trận Bạch Đằng tháng 4/1288?
Câu 2(2 điểm):  Tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh, mang đậm tình cảm yêu nước và lòng tự hào dân tộc?  
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I.Trắc nghiệm: 4điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	B



II. Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	* Diễn biến
- Cuối tháng 1/1288, Thoát Hoan chia quân làm ba đạo tiến vào chiếm được Thăng Long nhưng trống vắng. 
- Chúng điên cuồng tàn sát dân chúng, đốt phá, cướp bóc nhân dân ta; nhưng do lương thực của chúng cạn kiệt nên rơi vào thế bị động, tinh thần quân lính hoang mang. Trước tình hình đó, Thoát Hoan rút quân về nước theo hai đường thủy và bộ.
- Nhân thời cơ đó, vua Trần và Trần Quốc Tuấn quyết định mở cuộc phản công và tiến hành bố trí mai phục ở sông Bạch Đằng.
- Đầu tháng 4/1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi rút về theo đường thủy trên sông Bạch Đằng.
- Khi chúng gần đến bãi cọc, một số thuyền nhẹ của ta ra khiêu chiến rồi giả vờ thua; giặc ra sức đuổi theo, lọt vào trận địa đúng lúc nước rút nhanh.
- Từ hai bên bờ, ta ồ ạt đánh phá dữ dội, bị bất ngờ, giặc hốt hoảng tranh nhau tháo chạy ra biển, thuyền xô vào bãi cọc bị ùn tắc và đắm.
* Kết quả:
+ Toàn bộ cánh quân thủy bị tiêu diệt, tướng Ô Mã Nhi bị bắt sống. 
+ Cánh quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy trên đường tháo chạy cũng bị quân dân ta tập kích liên tiếp
	
0,5

0,5


0,5

0,5
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0,5
0,5

	Câu 2
(2 điểm)
	- Những tác phẩm hầu hết đều ra đời trong các chiến tranh như "Hịch tướng sĩ" để động viên tinh thần binh lính, đề cao niềm tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công hiển hách như "Phú sông Bạch Đằng", "Tụng giá hoàn kinh sư" thể hiện niềm vui chiến thắng , khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc.
- Các tác phẩm văn học mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã phản ánh tinh thần đoàn kết một lòng từ vua tôi, quần thần đến quần chúng nhân dân đều quyết tâm đánh giặc.
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